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6AV2123-2GB03-0AX0 | MÀN HÌNH
HMI KTP700 BASIC

Mã sản phẩm: 6AV2123-2GB03-0AX0

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: SIMATIC HMI

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7ʺ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface,
configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of
charge see enclosed CD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6AV2123-2GB03-0AX0

Tên sản phẩm SIMATIC HMI KTP700 Basic

Dòng sản phẩm SIMATIC HMI Basic Panel

Hãng Siemens

Loại thiết bị Basic Panel, vận hành Key/Touch

Điện áp cấp 24 V DC

Dải điện áp hoạt động 19.2 – 28.8 V DC

Màn hình TFT widescreen 7 inch, 65.536 màu, độ phân giải 800 × 480
pixel

Công nghệ cảm ứng Analog-resistive

Phím chức năng Có, kết hợp phím bấm + cảm ứng

Đồng hồ thời gian thực (RTC) Có, hardware clock, backup khoảng 6 tuần

Bộ nhớ người dùng 10 MB

Giao tiếp Ethernet 1 × Industrial Ethernet – PROFINET, EtherNet/IP

USB 1 × USB, hỗ trợ bộ nhớ USB tối đa 16 GB
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Giao thức hỗ trợ TCP/IP, DHCP, DCP, LLDP, Modbus TCP/IP

Web Server Có

Công suất tiêu thụ điển hình 5.5 W

Kích thước (W × H × D) 214 × 158 × 39 mm

Khối lượng 780 g

Nhiệt độ hoạt động 0°C đến +50°C

Nhiệt độ lưu kho -20°C đến +60°C

Lắp đặt Lắp dọc (Vertical), góc nghiêng tối đa 35°

Chứng nhận CE, cULus, KC, RCM, EAC, China RoHS, UL, EPD Type II/III, GL,
ABS, BV, DNV, LRS, NK

Trạng thái sản phẩm Active Product

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

� Điện thoại
0909.393.031

� Email
son@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com
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